MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN: LỊCH SỬ ĐỊA LÍ 
	Chủ đề/ Bài học
	Mức độ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Mức 1 Nhận biết
	Mức 2
Kết nối
	Mức 3
Vận dụng
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 1: Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam
	1
	
	
	
	
	
	1
	0
	0,5

	Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam
	1
	
	
	
	
	
	1
	0
	0,5

	Bài 3: Biển, đảo Việt Nam.
	1
	
	
	
	
	
	1
	0
	0,5

	Bài 4: Dân cư và dân tộc ở Việt Nam
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1
	1,5

	Bài 5: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
	1
	
	
	
	
	
	1
	0
	0,5

	Bài 6: Vương quốc Phù Nam
	1
	
	
	
	
	
	1
	0
	0,5

	Bài 7: Vương quốc Chăm-pa
	1
	
	1
	
	
	
	2
	0
	1,0

	Bài 8: Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc
	1
	
	1
	
	
	
	2
	0
	1,0

	Bài 9: Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long.
	
	1
	1
	
	1
	
	2
	1
	3,0

	Bài 10: Triều Trần và kháng chiến chống Mông – Nguyên 
	
	
	1
	
	1
	
	2
	0
	1,0

	Tổng số câu TN/TL
	8
	1
	4
	1
	2
	0
	14
	2
	10,0

	Điểm số
	4,0
	2,0
	2,0
	1,0
	1,0
	0
	7,0
	3,0
	10,0



	Số báo danh: …………..
Phòng thi: ……………....
	Điểm:............................

	Bằng chữ: .......................



	BÀI KIỂM TRA CUỐI HKI
Năm học 2024 - 2025
Môn Lịch sử và Địa lí - Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
==========
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
LỊCH SỬ ĐỊA LÍ 5 


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (0,5 điểm). Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện điều gì?
A. Một nền hòa bình, độc lập, tự do và một nước Việt Nam phát triển thịnh vượng, sánh vai cùng các quốc gia trên thế giới.
B. Ý chí, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
C. Khát vọng về một nền hòa bình, độc lập, tự chủ và hòa bình của dân tộc Việt Nam.
D. Sự hi sinh to lớn, chiến thắng vinh quang của thế hệ đi trước.
Câu 2: (0,5 điểm). Việt Nam nằm ở khu vực:
A. Đông Nam Á.
B. Nam Á.
C. Đông Á.
D. Tây Á.
Câu 3: (0,5 điểm). Các dãy núi ở Việt Nam phần lớn có hướng nào?
A. Hướng tây bắc – đông nam và hướng vòng cung.
B. Chủ yếu là hướng vòng cung.
C. Chủ yếu là hướng tây bắc – đông nam.
D. Hướng đông bắc – tây nam và hướng vòng cung.
Câu 4: (0,5 điểm). Bếp của người Phù Nam có gì đặc biệt?
A. Có thành che gió.
B. Có tay cầm cách nhiệt.
C. Có đai giữ nhiệt.
D. Có đáy giữ nước.
Câu 5: (0,5 điểm). Tháp Chăm nổi bật nhất là:
A. Thánh địa Khường Mỹ.
B. Thánh địa Mỹ Sơn.
C. Thánh địa Mỹ Khánh.
D. Thánh địa Bình Lâm.
Câu 6: (0,5 điểm). Nước ta rơi vào ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc từ năm:
A. 179 SCN.
B. 179 TCN.
C. 208 TCN.
D. 208 SCN.
Câu 7: (0,5 điểm). Ý nào sau đây không đúng khi nói về Vua Lý Thái Tổ?
A. Vua Lý Thái Tổ được các quần thần trong triều tôn lên làm vua.
B. Vua Lý Thái Tổ lên ngôi ngay sau khi vua Lê Long Đĩnh mất.
C. Vua Lý Thái Tổ được thái thượng hoàng truyền ngôi vua khi còn nhỏ.
D. Vua Lý Thái Tổ cho dờ đô từ kinh đô Hoa Lư ra thành Đại La.
Câu 8: (0,5 điểm). Chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng do ai lãnh đạo?
A. Phùng Hưng.
B. Mai Thúc Loan.
C. Bà Triệu.
D. Ngô Quyền.
Câu 9: (0,5 điểm). Hoạt động kinh tế nào không phải là của cư dân Chăm-pa?
A. Khai thác sản vật rừng và biển.
B. Trồng nho, ôliu.
C. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm gốm, trang sức, dụng cụ sản xuất.
D. Trồng lúa nước ở các cánh đồng dọc lưu vực các con sông.
Câu 10: (0,5 điểm). Một số vị vua tiêu biểu dưới triều Nguyễn:
A. Đinh Tiên Hoàng, Lê lợi, Tự Đức, Hàm Nghi.
B. Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Hàm Nghi.
C. Lý Thái Tổ, Quang Trung, Gia Long, Tự Đức.
D. Quang Trung, Đinh Tiên Hoàng, Hàm Nghi, Trần Nhân Tông.
Câu 11: (0,5 điểm). Em hãy điền từ (Trường Sa, Biển Đông, quần đảo, Hoàng Sa) thích hợp vào chỗ trống
	Vùng biển Việt Nam thuộc ............................. Vùng biển Việt Nam có hàng nghìn đảo, .............................; trong đó có hai quần đảo lớn là quần đảo ................................ và quần đảo ................................

Câu 12: Em hãy chọn sự kiện lịch sử ở cột A ứng với thời gian phù hợp ở cột B.
                     A                                                                                B
	1. Khởi nghĩa Phùng Hưng
	1 - .....
2 - .....
3 - .....
4 - .....
	a. Năm 1010

	2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
	
	b. Năm 776

	3. Vua Lý viết chiếu dời đô
	
	c. Năm 1226

	4. Nhà Trần thành lập
	
	d. Năm 713

	
	
	

	
	
	



B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm Kể tên những hoạt động kinh tế của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 2 (1,0 điểm). Em hãy nêu những hậu quả của việc dân số tăng nhanh.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN: KHOA HỌC 5 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

	Câu hỏi
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	C
	A
	A
	A
	B
	B

	Câu hỏi
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12

	Đáp án
	C
	D
	A
	B
	Biển Đông
Quần đảo
Trường Sa
Hoàng Sa
	1 – b
2 – d
3 – a
4 - c


II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	- Cư dân Văn Lang, Âu Lạc biết trồng lúa nước và các loại rau, củ
- Biết chăn nuôi.
- Đánh bắt cá.
- Họ còn làm các nghề thủ công như: làm gốm, làm mộc, dệt vải, đúc đồng, rèn sắt...
	0,5đ

0,5đ
0,5 đ
0,5 đ



	Câu 2
(1 điểm)
	Dân số tăng nhanh gây ra nhiều hậu quả như:
+ Suy giảm tài nguyên thiên nhiên.
+ Gia tăng ô nhiễm môi trường.
+ Gây khó khăn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân (giải quyết việc làm, chăm sóc y tế, giáo dục...)
	
0,25đ
0,25đ
0,5 đ




